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Các  bạn  thân  mến, 

để  hiểu  biết  và  

thêm  lòng yêu  mến 

Chúa Kitô và Thánh  Kinh,

 chúng  ta  cùng  vui  học 

qua  những  câu  hỏi  trắc  nghiệm 

và ô chữ  đơn  giản  sau  đây.

Mọi  trích  dẫn  va  tên  riêng

đều  dựa  trên  bản dịch  Thánh  Kinh 

Lời  Chúa  Cho  Mọi  Người  2007  

của  Nhóm  Phiên Dịch

 Các  Giờ  Kinh  Phụng  vụ.

 Chúc  các  bạn  

có  những  giây phút

 vui  và  bổ  ích.

THỜI THƠ ẤU

Ô CHỮ 

GIÁNG SINH 01

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07


"Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế cho 

loài người Chúa thương."
Luca 2,14

Ô CHỮ GIÁNG SINH 01

NHỮNG GỢI Ý 

01.  “ Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. 

Nghĩa là … … … .

02.  Hoàng đế Lamã lúc Chúa Giêsu sinh ra

03.  Mẹ Đức Giêsu.

04.  Tên gọi của Con Đấng Tối Cao.

05.  Vua Dothái lúc Chúa Giêsu sinh ra.

06.  Nơi Chúa Giêsu sinh ra.

07.  Tổng trấn xứ Giuđê lúc Chúa Giêsu sinh ra.

Ô CHỮ 

GIÁNG SINH 02

	O
	G
	I
	U
	E
	H
	M

	M
	A
	R
	I
	A
	E
	E

	E
	P
	E
	H
	O
	R
	S

	A
	R
	C
	O
	N
	O
	I

	G
	I
	E
	S
	U
	Đ 
	A

	B
	E
	L
	E
	M
	E
	N

	A
	N
	A
	K
	I
	T
	O


"Vâng, 

tôi đây là nữ tỳ của Chúa,

xin Chúa cứ làm cho tôi

 như lời sứ thần nói."

Luca 1,38

Ô CHỮ GIÁNG SINH 02

NHỮNG GỢI Ý 

Trong ô chữ này là những lời giải được sắp xếp ngang – dọc – xéo -  ngược – xuôi . 

Mời bạn cùng tìm.

01. Mẹ Đức Giêsu.

02. Tên gọi của Con Đấng Tối Cao.

03. Vua Dothái lúc Chúa Giêsu sinh.

04.  Nơi Chúa Giêsu sinh ra.

05. Sứ thần đã truyền tin cho Đức Maria.
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Hôm nay , 

một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em 

trong thành vua Đavít, 

Người là Đấng Kitô Đức Chúa.

Luca 2,11

Ô CHỮ GIÁNG SINH 03

NHỮNG GỢI Ý 

01. Đức Maria mang thai nhờ quyền phép của ai ?

02. Tên gọi của Con Đấng Tối Cao.

03. Sứ thần đã truyền tin cho Đức Maria.

04. Mẹ Đức Giêsu.

05. Cha nuôi của Đức Giêsu.

Ô CHỮ 
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"Anh em đừng sợ. 

Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, 

một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít,

 Người là Đấng Kitô Đức Chúa.

Lc 1,10-12
Ô CHỮ GIÁNG SINH 04

NHỮNG GỌI Ý 

01. Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Nghĩa là … 

02. Sứ thần đã truyền tin cho Đức Maria.

03. Vua Dothái lúc Chúa Giêsu sinh.

04. Nơi Chúa Giêsu sinh ra.

05. Cha nuôi của Đức Giêsu.

06. Mẹ Đức Giêsu.

07. Đức Giêsu cũng được gọi là … … … . 

08. Tên gọi của Con Đấng Tối Cao.

09. “Hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ítraen dân Ta sẽ ra đời”. Đây là lời ngôn sứ …

10. Hoàng đế Lamã lúc Chúa Giêsu sinh ra

11. Tổng trấn xứ Giuđê lúc Chúa Giêsu sinh ra.

12. Đức Maria mang thai nhờ quyền phép của ai ?
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“Bà Maria

 thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy,

và suy đi nghĩ lại trong lòng.”

Lc 2,19
Ô CHỮ GIÁNG SINH 05

NHỮNG GỌI Ý 

01. Tên gọi của Con Đấng Tối Cao.

02. Mẹ Đức Giêsu.

03. Hai ông bà trở về quê quán của mình là làng Bêlem, thành của vua… … … . 

04. Nơi Chúa Giêsu sinh ra.

05. Ngôn sứ đã tiên báo : “Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen”.

06. Lần theo cái gì, các nhà chiêm tinh từ phương Đông đễ bái lạy Hài Nhi ? 

07. Khi Hài Nhi sinh ra, các thiên binh hợp với ai cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa?  

08. Vua Dothái lúc Chúa Giêsu sinh.

09. Đồ đựng vàng, nhũ hương và mộc dược của các nhà chiêm tinh.  
10. Khi sinh con ra, Mẹ Maria đã đặt con trong vật này.

11.  “ Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Nghĩa là … 

12. Những người được sứ thần báo : “Đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô, Đức Chúa”. 
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Ô CHỮ GIÁNG SINH 06

NHỮNG GỢI Ý 

( x.Mt 1,1-2,3  -  Lc 1,1- 2,51)

01. Tổng trấn xứ Xyri, thời C.Giêsu sinh ra. 

02. Cha nuôi của Chúa Giêsu. 

03. Vị tiền hô của Đấng Cứu Thế. 

04. Tên mà ông Giuse đặt cho Hài Nhi. 

05. Nơi Chúa Giêsu sinh ra. 

06. Vua Do thái thời Chúa Giêsu sinh ra.

07. Mẹ Chúa Giêsu.  

08. Các nhà chiêm tinh đã dâng cho Chúa Giêsu … … … nhũ hương và mộc dược.

09. “Người sẽ ngự xuống trên Bà”.

10. Mẹ của thánh Gioan Tẩy giả, vị tiền hô của Chúa.  

11. Sứ thần truyền tin cho Đức Maria. 

12. Hoàng đế La mã thời C. Giêsu sinh ra. 

13. Sứ thần đã báo cho những ai đầu tiên đến để thờ lạy Hài Nhi?  

14. Đây là những người từ phương Đông đến bái lạy Hài Nhi? 

Ô CHỮ 
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“Này đây,

Trinh Nữ sẽ thụ thai 

và sinh hạ một con trai, 

người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen,

nghĩa là 

"Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.”

Mt 1,23
Ô CHỮ GIÁNG SINH 07

NHỮNG GỢI Ý 

( x.Mt 1,1-2,3  -  Lc 1,1- 2,51 )

01. Sứ thần truyền tin cho Đức Maria. 

02. Mẹ Chúa Giêsu.  

03. Nơi Chúa Giêsu sinh ra

04. Cha của Gioan Tẩy giả, vị Tiền hô của Chúa.  

05. Tới Bêlem, các nhà chiêm tinh nhìn thấy thân mẫu là bà Maria và . . . . . . 

06. Cha nuôi của Chúa Giêsu. 

07. Tên mà ông Giuse đặt cho Hài Nhi. 

08. Các nhà chiêm tinh đã dâng cho Chúa Giêsu . . .   nhũ hương và mộc dược.  

Ô CHỮ 
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"Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế 

cho loài người Chúa thương."
Luca 2,14
Ô CHỮ GIÁNG SINH 08

NHỮNG GỢI Ý 

( x.Mt 1,1-2,3  -  Lc 1,1- 2,51  - Ga 1,1-18)

02. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và … … … đi nghĩ lại trong lòng”.

03. Bà Êlisabét mang tiếng là hiếm hoi,đồng nghĩa với hiếm hoi là… … …

04. “Từ nguồn … … … của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác”.

05. “Vinh danh… … … trên trời  Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”.

06. Các nhà chiêm tinh đã dâng cho Hài Nhi  … … … , nhũ hương và mộc dược.

07. Tên mà sứ thần bảo đặt cho con trẻ.

08. Đức Maria ở miền nào khi sứ thần truyền tin cho Mẹ ?

09. Tổng trấn xứ Xyri, thời C.Giêsu sinh ra.

10. Thái độ của Đức Maria khi nghe sứ thần   chào.

11. Mẹ của Chúa Giêsu.

12. Đây là phương hướng từ đó các nhà chiêm tinh đã đến để thờ lạy Hài Nhi.

13. “Người sẽ ngự xuống trên Bà”.

14. Sứ thần hiện ra với Dacaria đứng bên phải… … …

15. Con của Xađốc, người sinh ra Êlihút theo



gia phả của Chúa Giêsu.

16. Bao nhiêu ngày sau khi sinh, Chúa Giêsu được làm lễ cắt bì ?

17. Đức Giêsu cũng được gọi là… … …

18. Nơi Chúa Giêsu sinh ra.

19. Ý muốn của các nhà chiêm tinh đến với Vua Dothái mới sinh.

20. Các nhà chiêm tinh đã dâng tiến Hài Nhi : vàng, mộc dược và … … …

21. Vua Do thái thời Chúa Giêsu sinh ra

22. Vị tiền hô của Đấng Cứu Thế.

23. Nơi bà Rakhen khóc thương con mình.

Ô CHỮ 
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Ô CHỮ GIÁNG SINH 09

NHỮNG GỢI Ý 

01. Ông già Noel (Tiếng Anh). 

02. Những người được sứ thần báo : “Đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô, Đức Chúa”. 

03. Ngôn sứ đã tiên báo : “Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen”.

04. Hài Nhi mới sinh tên là … … …

05. Tổng trấn thời Chúa Giêsu sinh ra. 

06. Đất nước Hài Nhi Giêsu đi lánh nạn. 

07. “Hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ítraen dân Ta sẽ ra đời”. Đây là lời ngôn sứ… … …

08. Vị Giáo Hoàng đã ấn định lễ Noel vào ngày 25 tháng 12 và lễ Hiển Linh vào ngày 06 tháng 1. 

09. Mẹ của Hài Nhi Giêsu . 

10. Tác giả ca khúc Cao Cung Lên. 

11. Người kế vị vua cha Hêrôđê Cả. 

12. Lời việt ca khúc Silent night. 

13. Tác giả ca khúc Hang Bêlem. 

14. Người phổ nhạc ca khúc Still Nacht! Heilige Nacht! (Silent night ). 

15. Khi sinh con ra, Mẹ Maria đã đặt con trong vật này. 

16. Theo truyền thống, thánh nhân đã tái hiên lại máng cỏ của Chúa Giêsu.  

17. “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. 

18. Người kitô hữu mừng ngày Chúa Giêsu sinh ra. 

19. Hoàng đế La mã thời Chúa Giêsu sinh ra. 

20. Cuộc kiểm tra dân số trong khắp thiên hạ của Hoàng đế Augúttô. 

21. Hai ông bà trở về quê quán của mình là làng Bêlem, thành của vua… … …

”Hãy cùng tôi ngợi khen ĐỨC CHÚA,
ta đồng thanh tán tụng danh Người”.
Tv 34,4

Ô CHỮ
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Ô CHỮ GIÁNG SINH 10

NHỮNG GỢI Ý 

( x.Mt 1,1-2,3  -  Lc 1,1- 2,51  - Ga 1,1-18)

01. Đức Chúa  sẽ ban cho Người ngai vàng Đavít, Người sẽ trị vì nhà … … … đến muôn đời”. 

02. Tên mà ông Giuse đặt cho Hài Nhi. 

03. Đồ đựng vàng, nhũ hương và mộc dược của các nhà chiêm tinh.  

04. Tới Bêlem, các nhà chiêm tinh nhìn thấy thân mẫu là bà Maria và … … … .

05. Theo thánh Gioan: “… … … đã trở thành xác phàm”. 

06. Cha nuôi của Chúa Giêsu. 

07. Sứ thần truyền tin cho Đức Maria.  

08. “Vinh danh … … …  trên trời
Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”. 

09. Khi Hài Nhi sinh ra, các thiên binh hợp với ai cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa?  

Ô CHỮ  
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"Đức Vua dân Dothái mới sinh,

hiện ở đâu?

Chúng tôi đã thấy vì sao của Người

xuất hiện bên phương Đông,

nên chúng tôi đến bái lạy Người."

Mt 2,2
Ô CHỮ  GIÁNG SINH 11

NHỮNG GỢI Ý 

( x.Mt 1,1-2,3  -  Lc 1,1- 2,51  )

Trong ô chữ này là những lời giải được sắp xếp ngang – dọc. Mời bạn cùng tìm.

01. Vua Do thái thời Chúa Giêsu sinh ra. 

02. Nơi Chúa Giêsu sinh ra. 

03. Mẹ của Chúa Giêsu. 

04. Tên mà sứ thần bảo đặt cho con trẻ.

05. Cha nuôi của Chúa Giêsu. 

06. Sứ thần truyền tin cho Đức Maria. 

07. Đức Chúa  sẽ ban cho Người ngai vàng Đavít, Người sẽ trị vì nhà … … …  đến muôn đời”. 

08. Đức Giêsu là con cháu của vua … … … 

09. Tổng trấn xứ Xyri, thời Chúa Giêsu sinh ra. 

10. Hoàng đế La mã thời Chúa Giêsu sinh ra. 

Ô CHỮ  

GIÁNG SINH 12

	N
	H
	A
	T
	T
	H
	E
	O
	M
	H
	U

	H
	O
	M
	G
	T
	N
	A
	N
	A
	A
	N

	U
	I
	A
	I
	U
	G
	A
	P
	R
	I
	E

	N
	G
	H
	E
	R
	O
	Đ
	A
	I
	N
	N

	G
	I
	U
	S
	U
	I
	E
	O
	I
	H
	Y

	Đ
	A
	V
	I
	E
	L
	I
	A
	M
	O
	U

	A
	C
	C
	T
	U
	O
	I
	B
	E
	L
	E

	M
	O
	P
	G
	I
	H
	C
	I
	B 
	N
	M


.

Trời xanh 

tuyên bố Người là Đấng chính trực,
hết mọi dân được thấy vinh quang Người.

Thánh vịnh 97,6
Ô CHỮ GIÁNG SINH 12

NHỮNG GỢI Ý 

 ( x. Mt 1,1-2,3  -  Lc 1,1- 2,51 -  Ga 1,1-18)

Trong Ô chữ này là những lời giải được xếp ngang dọc, sao cho những từ được tìm có chữ cuối cùng thẳng góc với chữ áp cuối thành 900    

01. Vua Do thái thời Chúa Giêsu sinh ra.  

02. Nơi Chúa Giêsu sinh ra

03. Mẹ của Chúa Giêsu. 

04. Tên mà sứ thần bảo đặt cho con trẻ.  

05. Cha nuôi của Chúa Giêsu.  

06. Sứ thần truyền tin cho Đức Maria.  

07. Tới Bêlem, cá nhà chiêm tinh nhìn thấy thân mẫu là bà Maria và … … …

08. Đức Chúa  sẽ ban cho Người ngai vàng Đavít, Người sẽ trị vì nhà … … … đến muôn đời”. 

09. Theo thánh Gioan : “… … … đã trở thành xác phàm”.  

10. Đức Giêsu là con cháu của vua … … ….
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“Đối với Thiên Chúa,

không có gì là không thể làm được”.

Lc 1,37

Ô CHỮ  GIÁNG SINH 13

NHỮNG GỢI Ý 

 ( x. Mt 1,1-2,3  -  Lc 1,1- 2,51 )

01. Đây là nơi bà Rakhen đã khóc thương con mình.  

02. Tại Rama, tiếng người mẹ đã khóc thương con mình vì chúng không còn nữa.  

03. Mẹ của Chúa Giêsu.  
04. Sứ thần truyền tin cho Đức Maria.  

05. Vua Do thái thời Chúa Giêsu sinh ra. 

06. Tên mà sứ thần bảo đặt cho con trẻ.  

07. Nơi Chúa Giêsu sinh ra.  
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Ô CHỮ GIÁNG SINH 14

NHỮNG GỢI Ý 

Trong ô chữ này là những lời giải được sắp xếp ngang – dọc.  Mời bạn cùng tìm.

01. Hai ông bà trở về quê quán của mình là làng Bêlem, thành của vua … …

02. Các nhà chiêm tinh đã dâng cho Hài Nhi … … nhũ hương và mộc dược.

03. Ngôn sứ đã tiên báo : “Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen”.

04. Hài Nhi mới sinh tên là … ….

05. Vua Do thái thời Chúa Giêsu sinh ra. 

06. Nơi Chúa Giêsu sinh ra

07. “Hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ítraen dân Ta sẽ ra đời”. Đây là lời ngôn sứ …

08. Sứ thần truyền tin cho Đức Maria.  

09. Mẹ của Hài Nhi Giêsu . 

10. Khi sinh con ra, Mẹ Maria đã đặt con trong vật này.

11. Theo thánh Gioan: “… … …đã trở thành xác phàm”.  

12. Khi Hài Nhi sinh ra, các thiên binh hợp với ai cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa?  
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NHỮNG GỢI Ý 

Trong ô chữ này là những lời giải được sắp xếp ngang – dọc – xéo -  ngược – xuôi . 

Mời bạn cùng tìm.

01. Mẹ của Hài Nhi Giêsu. 

02. Hài Nhi mới sinh tên là … (Ngược).

03. Vua Do thái thời Chúa Giêsu sinh ra. 

04. Nơi Chúa Giêsu sinh ra (Xéo). 
05. Hai ông bà trở về quê quán của mình là làng Bêlem, thành của vua… …(Xéo). 

06. Hoàng đế La mã thời Chúa Giêsu sinh ra. 

07. “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. 

08. Người kế vị vua cha Hêrôđê Cả (Xéo). 

09. Đất nước Hài Nhi Giêsu đi lánh nạn (Xéo). 

10. Cử chỉ của các nhà chiêm tinh đến với Vua Do thái mới sinh.  

11. Cha nuôi của Chúa Giêsu. 
12. Lần theo cái gì, các nhà chiêm tinh từ phương Đông để bái lạy Hài Nhi ? (Xéo). 

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
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